PHỤ LỤC 3
DỰ TÍNH KINH PHÍ THU ĐƯỢC TỪ CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁC TỔ CHỨC THAM GIA DỊCH VỤ THU GOM RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÂN CANH GIAI ĐOẠN 2023-2025

	ĐƠN VỊ
	SỐ HỘ
	ĐƠN VỊ TÍNH (đồng/hộ/tháng)
	SỐ TIỀN (2 x3 x36 tháng), đồng
	TỔNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC (đồng)

	1. Canh Vinh

	Hộ có nhà ở mặt đường Quốc lộ 19C
	750 
	7.000
	189.000.000
	642.132.000

	Hộ có nhà ở khu vực khác
	598 
	4.000
	86.112.000
	

	Hộ kinh doanh ăn uống tại nhà (nhiều chất thải)
	70
	23.000
	57.960.000
	

	Hộ kinh doanh khác tại nhà (nhiều chất thải)
	145
	17.000
	88.740.000
	

	Hộ kinh doanh ở chợ
	280
	9.000
	90.720.000
	

	Trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp
	60
	60.000
	129.600.000
	

	2. Canh Hiển

	Hộ có nhà ở mặt đường Quốc lộ 19C
	300
	7.000
	75.600.000
	219.420.000

	Hộ có nhà ở khu vực khác
	285
	4.000
	41.040.000
	

	Hộ kinh doanh ăn uống tại nhà (nhiều chất thải)
	15
	23.000
	12.420.000
	

	Hộ kinh doanh khác tại nhà (nhiều chất thải)
	40
	17.000
	24.480.000
	

	Hộ kinh doanh ở chợ
	70
	9.000
	22.680.000
	

	Trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp
	20
	60.000
	43.200.000
	

	3. Canh Hiệp

	Hộ có nhà ở mặt đường Quốc lộ 19C
	110
	7.000
	27.720.000
	244.800.000

	Hộ có nhà ở khu vực khác
	320
	4.000
	46.080.000
	

	Hộ kinh doanh ăn uống tại nhà (nhiều chất thải)
	10
	23.000
	8.280.000
	

	Hộ kinh doanh khác tại nhà (nhiều chất thải)
	160
	17.000
	97.920.000
	

	Hộ kinh doanh ở chợ
	100
	9.000
	32.400.000
	

	Trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp
	15
	60.000
	32.400.000
	

	4. Thị trấn Vân Canh

	Hộ có nhà ở mặt đường Quốc lộ 19C
	530
	8.000
	152.640.000
	388.980.000



	Hộ có nhà ở khu vực khác
	180
	6.000
	38.880.000
	

	Hộ kinh doanh ăn uống tại nhà (nhiều chất thải)
	75
	23.000
	62.100.000
	

	Hộ kinh doanh khác tại nhà (nhiều chất thải)
	80
	17.000
	48.960.000
	

	Hộ kinh doanh ở chợ
	0
	9.000
	0
	

	Trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp
	40
	60.000
	86.400.000
	

	5 Canh Thuận

	Hộ có nhà ở mặt đường Quốc lộ 19C
	100
	7.000
	25.200.000
	221.760.000

	Hộ có nhà ở khu vực khác
	800
	4.000
	115.200.000
	

	Hộ kinh doanh ăn uống tại nhà (ít chất thải)
	10
	17.000
	6.120.000
	

	Hộ kinh doanh khác tại nhà (chất thải bình thường)
	85
	14.000
	42.840.000
	

	Hộ kinh doanh ở chợ
	0
	9.000
	0
	

	Trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp
	15
	60.000
	32.400.000
	

	6. Canh Hòa

	Hộ có nhà ở mặt đường Quốc lộ 19C
	60
	7.000
	15.120.000
	85.500.000

	Hộ có nhà ở khu vực khác
	50
	4.000
	7.200.000
	

	Hộ kinh doanh ăn uống tại nhà (nhiều chất thải)
	15
	23.000
	12.420.000
	

	Hộ kinh doanh khác tại nhà (nhiều chất thải)
	30
	17.000
	18.360.000
	

	Hộ kinh doanh ở chợ
	0
	9.000
	0
	

	Trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp
	15
	60.000
	32.400.000
	

	Tổng số tiền dự tính thu được từ dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt giai đoạn 2023-2025
	1.802.592.000



